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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

TỈNH BẮC GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 130/2023/HS-ST 

Ngày 05 tháng 8 năm 2023     

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Triệu Thị Luyện 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Hoàng Thị Hồng 

2. Bà Nguyễn Thị Vượng  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Bắc Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Văn Trí - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 05 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố 

Bắc Giang, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ 

án hình sự thụ lý số 112/2023/TLST-HS ngày 07 tháng 7 năm 2023 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 127/2023/ QĐXXST- HS ngày 21 tháng 7 năm 2023 

đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Thân Thị H, sinh năm 1985. 

Nơi cư trú: Số nh  226, đư n  X, phư n  N , th nh phố  . 

Nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; con ông Thân Văn Đ, sinh năm 1959 

và bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1960; có chồng: Hoàng Anh D, sinh năm 1984 

và có 02 con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2008. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ n  y 27/4/2023 đến n  y 01/5/2023 được áp dụng 

biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. (có mặt) 

2. Họ và tên: Thân Văn L, sinh năm 1960. 

Nơi cư trú: Số nh  1015, đư n  L, phư ng D, thành phố B, tỉnh B. 

Nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 7/10; Quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ôn  Thân Văn Nhân, sinh năm 

1927 (đã chết) và bà Thân Thị Bình, sinh năm 1927 (đã chết); có vợ: Nguyễn 

Thị Đ, sinh năm 1965 và có 02 con, lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1990. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị tạm giữ từ n  y 25/4/2023 đến n  y 01/5/2023 được áp dụng 

biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại.(có mặt) 

3. Họ và tên: Thân Thị L1, sinh năm 1987. 

Nơi cư trú: Số nh  1015, đư n  L, phư ng D, thành phố B, tỉnh B. 
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Nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; con ông Thân Văn L, sinh năm 1960 

và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1965; có chồng: Nguyễn Văn Triệu, sinh năm 

1984 và có 01 con sinh năm 2015. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị tạm giữ từ n  y 25/4/2023 đến n  y 01/5/2023 được áp dụng 

biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại.(có mặt) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Nguyễn Huy T, sinh 1960 (văn  mặt) 

Địa chỉ: Số nh  399, đư n  G, phư ng D, thành phố B, tỉnh B 

2. Hoàng Anh D, sinh 1984 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số nh  226, đư n  X, phư ng Ng, thành phố B, tỉnh B 

4. Nguyễn Thị Đ, sinh 1965 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số nh  1015, đư n  L, phư ng D, thành phố B, tỉnh B 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

N  y 25/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố  ắc Gian  

nh n được đơn tố giác của quần chúng nhân dân về việc Thân Văn L hiện ở 

c n  con  ái    Thân Thị L1 tại số nh  1015, đư ng Lê Lợi phư n  Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Gian , tỉnh  ắc Gian  có  iểu hiện đánh  ạc bằng hình thức mua 

bán số lô, số đề tại nhà. 

Cơ quan điều tra triệu t p Thân Thị L1 để   m việc thì L đầu thú, khai 

nh n về h nh vi đánh  ạc đồng th i giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11, số Imei 1: 356803110938971, số Imei 2: 356803110860728, lắp sim 

số 0974.819.247. Tiến hành kiểm tra điện thoại phát hiện tại mục  a o có tin 

nhắn hình ảnh ghi các số lô, số đề do L gửi đến nick  a o “Hoa Hồn  Có Gai  

n  y 24/4/2023. Luyến khai đây    hình ảnh t  cáp đề của Thân Văn L  hi cho 

khách và bảo L chuyển cho Thân Thị H, sinh năm 1985, trú tại số nhà 226, 

đư n  Xươn  Gian , phư ng Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. 

Căn cứ l i khai của Thân Thị L1, Cơ quan điều tra triệu t p Thân Văn L 

để làm việc thì L đầu thú và khai nh n hình ảnh t  cáp đề L tron  điện thoại di 

độn  của Luyến    các số lô, số đề do L  hi cho khách v o n  y 24/4/2023 v  

nh  L chuyển cho Thân Thị H để hưởng hoa hồng.  

Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thân Văn L thu giữ: 01 

điện thoại di độn  nhãn hiệu Nokia 105, có số Seri 1: 358893072767748, số Seri 

2: 358893072767755  ắp sim số 0964.973.442 do Thân Văn L  iao nộp; số tiền 

300.000 đồng. Tiến h nh kiểm tra dữ  iệu điện thoại của Thân Văn L khôn  có 

nội dun   i n quan đến đánh  ạc. 

N  y 27/4/2023, Thân Thị H đến Côn  an th nh phố Bắc Gian  đầu thú 

và khai nh n về h nh vi đánh  ạc  ằng hình thức đánh số lô, số đề.  

Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thân Thị H đã thu  iữ: 01 

điện thoại di độn  Iphone 11 có số Imei 1: 355487731172838, số Imei 2: 

355487731835237  ắp sim số 0942.999.665; 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu 
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Iphone 8 P us, số Imei: 356112094625871,  ắp sim số 0986.484.285; 01 điện 

thoại di độn  Iphone 6, số IMEI: 358369066871606,  ắp sim số 0348.881.300. 

Tiến h nh kiểm tra điện thoại di độn  Iphone 6  ắp sim số 0348.881.300 

phát hiện tại thư mục Zalo có tin nhắn hình ảnh t  cáp đề n  y 24/4/2023 do t i 

khoản “Ly Kute  của Thân Thị L1  ửi đến lúc 17 gi  59 phút ngày 24/4/2023. 

Kết quả điều tra xác định h nh vi đánh  ạc của các bị cáo như sau: 

Thân Văn L trực tiếp  án các số lô, số đề cho khách đến ghi ở tại nhà L ở 

số nh  1015, đư ng Lê Lợi phư n  Dĩnh Kế, thành phố Bắc Gian  sau đó 

chuyển cáp đề cho Thân Thị H để hưởng phần trăm hoa hồng. Các số lô, số đề 

tại cửa “đặc biệt, nhất to, xi n  thì L bán cho khách với giá bằng 80% số tiền 

khách mua; dạng số  ô  án cho khách 22.500 đồn / 01 điểm lô. L và H thoả 

thu n các số lô, số đề đề tại cửa “đặc biệt, nhất to, xi n  thì L được hưởng 05% 

số tiền bán cho khách; dạng số lô thì L được hưởn  500 đồn /01 điểm  ô. Đối 

với các số trún  thưởn  thì n  y hôm sau Ho i s  trả tiền cho L để thanh toán 

cho khách; c n  ại các số đề khôn  trún  thưởn  thì Ho i s  được hưởn . 

Về hình thức đánh  ạc bằng việc mua bán số lô, số đề s  căn cứ vào kết 

quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởn  h n  n  y để xác định thắn  thua. Đối 

với dạn  đề nếu tr n  với hai số cuối của  iải đặc  iệt, nhất to s  được gấp 70 

lần số tiền mua. Dạn   ô s  so với số cuối của tất cả các  iải, nếu trún  thưởn  

01 điểm s  được 80.000 đồn . Dạn  xi n 2, 3    đánh 02, 03 số cuối của tất cả 

các  iải, nếu trún  xi n 02 thì nhân   n 10  ần tiền cược, nếu trún  xi n 03 thì 

nhân   n 40  ần tiền cược; nếu khôn  trún  thì n ư i chơi s  mất số tiền đã đặt 

cược. 

N  y 24/4/2023, Thân Văn L  án các số lô, số đề được tổng số tiền của 

tất cả các dạn  đề    5.906.000 đồng. L có ghi các số lô, số đề cho khách ra 01 

t  giấy. L chỉ nhớ ghi cho Nguyễn Huy T, sinh năm 1960, trú tại số nhà 399, 

đư ng Giáp Hải, phư n  Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang số  ô 44, 99 mỗi số 05 

điểm; số đề hai cửa: 82, 44, 99, 49, 94 mỗi số 20.000 đồng. Tổng số tiền L  hi 

cho Túc được 385.000 đồn . Đối với các số  ô, số  ô, số đề c n  ại, L khai  án 

cho khách qua đư n  nhưn  khôn   iết t n, địa chỉ của nhữn  n ư i này. 

Khoản  18  i  c n  n  y, L  nh  Thân Thị L1 d n  điện thoại di động 

chụp lại t  cáp đề n y để gửi cho Thân Thị H. Luyến đồn  ý v  sử dụn  điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 lắp sim số 0974.819.247 chụp  ại hình ảnh t  

cáp đề sau đó  ửi tin nhắn hình ảnh t  cáp đề từ t i khoản  a o “Ly Kute  của 

Luyến đến t i khoản  a o “Hoa Hồn  Có Gai  của Thân Thị H. Khi nh n được 

tin nhắn do L gửi đến, H nhấn thả tim tại phần dưới tin nhắn hình ảnh để L biết 

là H đã xem v  đồng ý nh n cáp đề. 

Căn cứ kết quả kiểm tra dữ liệu tr n điện thoại di động thu giữ của Thân 

Thị L1, Thân Thị H xác định  ượng tiền do Thân Văn L ghi ngày 24/4/2023 và 

nh  L chuyển cho H cụ thể như sau:  

- Tại cửa “Đặc biệt  (ký hiệu “Đ     ồm các số: k p 12 – 12; 86, 87, 88, 

30, 37 – 12; đít 1 – 5; đít 4 - 10; 56, 65, 06, 60 – 15; đầu 0 – 10; đít 0 – 10; 22, 

72 – 25 với tổn  số tiền 552.000 đồn .  



4 
 

- Tại cửa “nhất to  (ký hiệu “TO    ồm các số: 21 – 20; 12, 52, 72, 27, 

77, 51, 11, 57 - 12; đầu 1 – 10; đít 4 – 5; 22, 12, 21 – 10; 56, 65 – 20; đầu 6 -20; 

đít 6 – 20 với tổn  số tiền 588.000 đồn  

- Tại hai cửa (ký hiệu “X2    ồm các số: 31, 32, 81, 82, 01, 02 -50; đít 1 – 

10; đít 2 – 10; 14, 41, 18, 81, 19, 91- 10; 82, 44, 99, 49, 94 – 20; 28, 82, 58, 85, 

99 – 10 với tổn  số tiền 1.136.000 đồn   

- Số lô (ký hiệu  ô   ồm các số: 43, 34 – 10; 02 – 20; 50 – 10; 05, 94, 82, 

44, 99 – 5; 20, 55 – 25; 45, 54, 18, 81 – 5 với tổn  số tiền 3.150.000 đồn  

- Dạng xiên (ký hiệu “xi n    ồm các số: 93, 08, 85 – 50; 99, 55, 66 – 50; 

20, 55 – 500 với tổn  số tiền 480.000 đồn . 

Tổng số tiền ghi tr n cáp đề ở các dạn  đề   : 5.906.000 đồng 

Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc thì trún  thưởn  như sau: 

Số 05  hi 10.000 đồn  tại cửa đặc biệt được số tiền 700.000đồng và số lô gồm 

số 05     hi 05 điểm được số tiền 400.000 đồn ; số 02 ghi 20 điểm được số tiền 

1.600.000 đồn ; số 81  hi 05 điểm về  iải  a v   iải năm được số tiền 800.000 

đồn . Tổng số tiền trún  thưởng ở các dạn  đề    3.500.000 đồng. 

Như v y, tổng số tiền Thân Văn L,Thân Thị L1,Thân Thị H đánh  ạc là 

5.906.000 đồn  + 3.500.000 đồn  = 9.406.000 đồng, L đã thu của khách nhưn  

chưa thanh toán với H. 

Quá trình điều tra, Thân Văn L khai còn bán số lô, số đề cho khách vào 

khoản  04 n  y tron  thán  4/2023 sau đó chuyển cho Thân Thị H. Đến nay, L 

và H đều đã hủy bỏ các t  cáp đề sau khi đã thanh toán v  khôn  nhớ số tiền và 

 hi n  y n o n n khôn  có căn cứ để xử lý về những lần đánh  ạc này. 

Đối với Nguyễn Huy T có h nh vi đánh  ạc với số tiền    385.000 đồng 

nhưn  chưa có tiền án, tiền sự nên không cấu thành tội đánh  ạc. Do v y, Công 

an thành phố Bắc Gian  đã xử phạt vi phạm hành chính. 

Đối với Hoàng Anh D là chồng Thân Thị H không biết và không liên 

quan đến h nh vi đánh  ạc n n n n Cơ quan điều tra không xử lý. 

Đối với bà Nguyễn Thị Đ là vợ L. Buổi sáng ngày 25/4/2023, L có đưa    

Đ o số tiền 7.000.000 đồn  tron  đó có số tiền mà L bán số đề ngày 24/4/2023. 

Kết quả điều tra xác định    Đ o khôn   iết L đánh  ạc n n Cơ quan điều tra 

không xử lý. Ngày 10/5/2023, L giao nộp lại số tiền 5.906.000 đồng. 

Đối với t  cáp đề Thân Văn L ghi cho khách vào ngày 24/4/2023. Theo L 

khai sau khi biết L bị Cơ quan điều tra triệu t p. Do sợ bị Cơ quan điều tra phát 

hiện nên L đã x   ỏ t  cáp đề. 

Về xử lý v t chứn : Đối với chiếc điện thoại di độn  Iphone 11  ắp sim số 

điện thoại 0942.999.665    của Hoàng Anh D khôn   i n quan đến hành vi phạm 

tội n n Cơ quan đã trả lại cho anh Dươn . To n  ộ số v t chứn , đồ v t, tài sản 

còn lại được nh p kho v t chứn  để xử  ý theo quy định. 

Tại Bản Cáo trạng số 128/CT-VKS ngày 06 tháng 7 năm 2023, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Bắc Giang truy tố các bị cáo Thân Thị H, Thân Văn L và 

Thân Thị L1 về tội “Đánh  ạc  theo khoản 1 Điều 321 Bộ lu t Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Các bị cáo khai nh n có h nh vi đánh  ạc dưới hình thức mua bán số lô, 

số đề như  ản Cáo trạn  đã n u v  như các bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra. 
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Viện kiểm sát truy tố các bị cáo    đún , khôn  oan, các bị cáo đề nghị HĐXX 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.   

Hội đồng xét xử công bố l i khai của những n ư i tham gia tố tụng được 

triệu t p nhưn  vắng mặt tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến gì. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang sau khi phân tích, 

đánh  iá các tình tiết, chứng cứ của vụ án vẫn giữ nguyên quyết định như đã 

truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng  khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ lu t Hình sự để xử phạt bị cáo Thân Thị H từ 

10 đến 12 tháng tù về tội “Đánh  ạc  nhưn  cho hưởng án treo, th i gian thử 

thách từ 01 năm 08 thán  đến 02 năm kể từ n  y tuy n án sơ thẩm. Phạt bổ sung 

bằng tiền 10.000.000đồng để nộp n ân sách nh  nước. 

- Áp dụng  khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 65 Bộ lu t Hình sự để xử phạt bị cáo Thân Văn L từ 08 đến 

10 tháng tù về tội “Đánh  ạc  nhưn  cho hưởng án treo, th i gian thử thách từ 

01 năm 04 thán  đến 01năm 08 tháng kể từ n  y tuy n án sơ thẩm. Không áp  

không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo (do bị cáo    n ư i 

cao tuổi, không có thu nh p).  

  - Áp dụng  khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 65 Bộ lu t Hình sự để xử phạt bị cáo Thân Thị L1 từ 06 đến 

08 tháng tù về tội “Đánh  ạc  nhưn  cho hưởng án treo, th i gian thử thách từ 

01 năm đến 01năm 04 tháng kể từ n  y tuy n án sơ thẩm. Không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo (do bị cáo chỉ có vai trò giúp sức, không 

hưởng lợi). 

- Về xử lý tài sản, v t chứng thu giữ: Áp dụng điểm a,b khoản 1 Điều 

47 của Bộ lu t Hình sự; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ lu t Tố 

tụng hình sự: 

+ Tịch thu sun  v o N ân sách nh  nước: 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone 11, số Imei 1: 356803110938971, số Imei 2: 356803110860728, 

lắp sim số 0974.819.247 của bị cáo Thân Thị L1; 01 điện thoại di độn  

Iphone 6, số IMEI: 358369066871606,  ắp sim số 0348.881.300 của bị cáo 

Thân Thị H; số tiền 5.096.000đồng của bị cáo Thân Văn L giao nộp. 

+ Trả lại bị cáo Thân Văn L: 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Nokia 

105, có số Seri 1: 358893072767748, số Seri 2: 358893072767755  ắp sim số 

0964.973.442 và số tiền 300.000đồng. 

+ Trả lại bị cáo Thân Thị H 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Iphone 8 

P us, số Imei: 356112094625871,  ắp sim số 0986.484.285  nhưn  tạm giữ để 

đảm bảo thi hành án. 

 - Về án phí:  

+ Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Thân Văn L. 

+ Các bị cáo Thân Thị H, Thân Thị L1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định pháp lu t.  

 Các bị cáo nhất trí với bản lu n tội của Viện kiểm sát, không có ý kiến 

tranh lu n gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành 

phố Bắc Gian , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang, 

Kiểm sát vi n tron  quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đún  về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Các bị cáo, n ư i có 

quyền lợi, n hĩa vụ liên quan khôn  n ư i nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụn , n ư i tiến hành tố tụng.  

[2] Về sự vắng mặt của n ư i tham gia tố tụng: N ư i có quyền lợi n hĩa 

vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưn  trong hồ sơ vụ án đã có đầy đủ l i 

khai của nhữn  n ư i này. Căn cứ Điều 292 của Bộ lu t Tố tụng hình sự, Hội 

đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[3] Về tội danh: L i khai của các  ị cáo    thốn  nhất, khôn  mâu thuẫn, 

ph  hợp với các chứn  cứ, t i  iệu thu th p được (dữ  iệu thu  iữ tr n điện thoại, 

 ản in nội dun  hình ảnh qua t i khoản za o). Căn cứ v o   i khai của các  ị cáo, 

  i khai của nhữn  n ư i có quyền  ợi n hĩa vụ  i n quan, các v t chứn , t i  iệu 

thu  iữ được có tron  hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa có đủ cơ sở xác 

định:  

Ngày 24/4/2023, tại số nh  1015, đư n  L  Lợi, phư n  Dĩnh Kế, th nh 

phố  ắc Gian , tỉnh  ắc Gian ,  ị cáo Thân Văn L có hành vi  án các số  ô, số 

đề cho khách được tổn  số tiền    5.906.000 đồn , sau đó nh   ị cáo Thân Thị 

L1 (là con gái) d n  điện thoại di độn  chụp t  cáp đề v  chuyển cho Thân Thị 

H để hưởn  phần trăm hoa hồn . Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền  ắc thì 

trún  thưởn  3.500.000 đồn . Như v y, tổn  số tiền các  ị cáo Thân Văn 

L,Thân Thị L1,Thân Thị H đánh  ạc trong ngày 24/4/2023 là 9.406.000đồn .  

Các bị cáo    n ư i có đầy đủ năn   ực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi 

được quy định tại  ộ  u t Hình sự. H nh vi đánh  ạc dưới hình thức mua  án số 

 ô số đề, thực hiện với  ỗi cố ý vì mục đích vụ  ợi n u tr n của các  ị cáo đủ yếu 

tố cấu th nh tội “Đánh  ạc  theo khoản 1  Điều 321  ộ  u t Hình sự. Viện kiểm 

sát nhân dân th nh phố  ắc Gian  truy tố các  ị cáo theo khoản, Điều  u t n u 

tr n    có căn cứ. 

[4] Về tính chất mức độ h nh vi phạm tội: H nh vi phạm tội của các  ị 

cáo    n uy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tr t tự an to n xã hội,  ây ảnh 

hưởn  xấu đến anh ninh,tr t tự địa phươn ,    n uy n nhân phát sinh nhiều  oại 

tội phạm khác. Việc đánh  ạc được thua  ằn  tiền dưới hình mua  án số  ô, số 

đề    trái pháp  u t  ị nh  nước n hi m cấm. Các  ị cáo nh n thức rõ h nh vi 

mua  án số  ô, số đề    vi phạm pháp  u t nhưn  vẫn cố ý phạm tội n n cần xử 

 ý n hi m các  ị cáo  ằn  pháp  u t hình sự. 

[5] Về vai tr  các  ị cáo: Các  ị cáo thực hiện h nh vi đánh  ạc nhưn  

khôn  có sự câu kết,   n  ạc, phân côn  tổ chức n n chỉ    đồn  phạm  iản đơn. 

 ị cáo Thân Thị H    n ư i nh n cáp đề do  ị cáo Thân Văn L trực tiếp  án cho 

khách chuyển đến nên  ị cáo H chịu trách nhiệm với vai tr  cao nhất.  ị cáo 

Thân Văn L có vai trò thứ hai.  ị cáo Thân Thị L1 với vai trò  iúp sức cho  ị 

cáo Thân Văn L có vai trò sau cùng.   
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[6] Về tình tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự: Các  ị cáo không phải chịu 

tình tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự n o theo quy định tại Điều 52  ộ  u t 

Hình sự. 

[7] Về tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các  ị cáo phạm tội  ần đầu 

v  thuộc trư n  hợp ít n hi m trọn ; quá trình điều tra, truy tố v  tại phi n to , 

các  ị cáo khai  áo th nh khẩn về h nh vi phạm tội; sau khi phạm tội các  ị cáo 

ra đầu thú n n đều được áp dụn  tình tiết  iảm nhẹ  quy định tại điểm i, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51  ộ  u t Hình sự.   

[8] Về nhân thân các bị cáo: Các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự. 

[9] Xét thấy, các bị  cáo đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăn  nặng trách nhiệm hình sự 

nào,có khả năn  tự cải tạo. Do v y, không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù 

giam mà chỉ cần áp dụng hình phạt t  nhưn  cho hưởng án treo, giao các bị cáo 

cho chính quyền địa phươn  nơi các bị cáo cư trú  iám sát theo quy định tại Điều 

65 Bộ lu t Hình sự như đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp, đảm bảo giáo dục, 

răn đe các  ị cáo.  

[10] Về hình phạt bổ sung: 

[10.1] Bị cáo Thân Thị H thực hiện hành vi phạm tội vì mục đích vụ lợi, 

có vai trò cao nhất trong vụ án, không thuộc hộ nghèo hay có hoàn cảnh kinh tế 

khó khăn do v y ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt 

tiền để nộp n ân sách nh  nước như mức phạt theo đề nghị của Viện kiểm sát là 

phù hợp. 

[10.2] Bị cáo Thân Văn L    n ư i cao tuổi, không có thu nh p nên  Hội 

đồng  xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền như đề nghị của Viện 

kiểm sát là phù hợp. 

[10.3] Bị cáo Thân Thị L1 tham gia giúp sức cho bị cáo Thân Văn L, có 

vai tr  khôn  đán  kể trong vụ án. Do v y, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết 

phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo như đề nghị của Viện 

kiểm sát là phù hợp. 

[11] Về xử lý v t chứng, tài sản thu giữ:  

[11.1] Đối với: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, số Imei 1: 

356803110938971, số Imei 2: 356803110860728, lắp sim số 0974.819.247 thu 

giữ của bị cáo Thân Thị L1; 01 điện thoại di độn  Iphone 6, số IMEI: 

358369066871606,  ắp sim số 0348.881.300 thu giữ của bị cáo Thân Thị H  các 

bị cáo sử dụn  để đánh  ạc nên cần tịch thu nộp n ân sách nh  nước  theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ lu t hình sự; điểm a  khoản 2 Điều 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự. 

         [11.2] Đối với 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Iphone 8 P us, số Imei: 

356112094625871,  ắp sim số 0986.484.285 thu giữ của bị cáo Thân Thị H; 01 

điện thoại di độn  nhãn hiệu Nokia 105, có số Seri 1: 358893072767748, số Seri 

2: 358893072767755  ắp sim số 0964.973.442 và số tiền 300.000đồng bị cáo 

Thân Văn L giao nộp tron  quá trình điều tra khôn   i n quan đến hành vi phạm 

tội cần trả lại các bị cáo theo khoản 3 Điều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự nhưn  

tạm giữ 01 điện thoại của bị cáo Thân Thị H để đảm bảo thi hành án. 

[11.3] Đối với số tiền 5.906.000đồng bị cáo Thân Văn L giao nộp trong 
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quá trình điều tra là tiền bị cáo có được từ việc bán số lô, số đề cho nhữn  n ư i 

chơi nên cần tịch thu sun  v o n ân sách nh  nước theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 47 Bộ lu t Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ lu t Tố tụng 

hình sự.  

[11.4] Đối với chiếc điện thoại di độn  Iphone 11  ắp sim số điện thoại 

0942.999.665 (thu giữ khi khám xét chỗ ở của bị cáo Thân Thị H)    của Hoàng 

Anh D (chồng bị cáo H) khôn   i n quan đến hành vi phạm tội n n Cơ quan đã 

trả lại cho anh Dương là phù hợp. 

[12] Quá trình điều tra, bị cáo Thân Văn L khai còn bán số lô, số đề cho 

khách vào khoản  04 n  y tron  thán  4/2023 sau đó chuyển cho bị cáo Thân 

Thị H nhưn  các t  cáp đề sau khi thanh toán đều đã hủy bỏ, các bị cáo không 

nhớ số tiền, không nhớ  hi n  y n o n n khôn  có căn cứ để xử lý về những lần 

đánh  ạc này. 

[13] Đối với Nguyễn Huy T có h nh vi đánh  ạc với số tiền là 385.000 

đồng, không cấu thành tội đánh  ạc. Công an thành phố Bắc Gian  đã xử phạt vi 

phạm hành chính là phù hợp. 

[14] Đối với Hoàng Anh D (là chồng bị cáo Thân Thị H), bà Nguyễn Thị 

Đ (là vợ bị cáo Thân Văn L) không biết, khôn   i n quan đến h nh vi đánh  ạc 

nên nên Cơ quan điều tra không xử lý. 

[15] Về án phí:  

[15.1]Bị cáo Thân Văn L    n ư i cao tuổi n n được miễn toàn bộ án phí 

hình sự sơ thẩm theo điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/ 

2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ  an thư ng vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

[15.2] Các bị cáo Thân Thị H, Thân Thị L1 phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo khoản 2 Điều 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ  an thư ng vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

[16] Các bị cáo, n ư i có quyền lợi n hĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo theo quy định Điều 331; Điều 332; Điều 333 của Bộ lu t Tố tụng hình sự. 

Vì các l  trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;   

Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ lu t Hình sự đối với bị cáo Thân Thị H. 

Căn cứ  khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 58; Điều 65 Bộ lu t Hình sự đối với bị cáo Thân Văn L, Thân Thị L1. 

 Căn cứ điểm a,b  khoản 1 Điều 47 Bộ lu t Hình sự; 

 Căn cứ điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 

292; Điều 331; Điều 333 Bộ lu t Tố tụng hình sự.  

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/ 2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ  an thư ng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 
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1. Về hình phạt: 

1.1 Xử phạt: Bị cáo Thân Thị H 10 tháng tù về tội “Đánh  ạc  nhưn  cho 

hưởng án treo, th i gian thử thách    01 năm 08 thán  kể từ n  y tuy n án sơ 

thẩm. Phạt bổ sung bằng tiền 10.000.000đồng để  sung vào n ân sách nh  nước. 

Giao bị cáo Thân Thị H cho UBND phư ng Ngô Quyền, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. Trong th i 

gian thử thách, nếu n ư i được hưởng án treo cố ý vi phạm n hĩa vụ theo quy 

định của Lu t Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định 

buộc n ư i đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trư ng hợp n ư i được hưởn  án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại Điều 92 Lu t thi hành án hình sự. 

1.2. Xử phạt: Bị cáo Thân Văn L 09 tháng tù về tội “Đánh  ạc  nhưn  

cho hưởng án treo,th i gian thử thách    01 năm 06 tháng kể từ n  y tuy n án sơ 

thẩm.  

Giao bị cáo Thân Văn L cho U ND phư ng Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. Trong th i 

gian thử thách, nếu n ư i được hưởng án treo cố ý vi phạm n hĩa vụ theo quy 

định của Lu t Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định 

buộc n ư i đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trư ng hợp n ư i được hưởn  án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại Điều 92 Lu t thi hành án hình sự.  

1.3 Xử phạt: Bị cáo Thân Thị L1 06 tháng tù về tội “Đánh  ạc  nhưn  

cho hưởng án treo,th i gian thử thách    01 năm kể từ n  y tuy n án sơ 

thẩm.  

Giao bị cáo Thân Thị L1 cho U ND phư n  Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. Trong 

th i gian thử thách, nếu n ư i được hưởng án treo cố ý vi phạm n hĩa vụ 

theo quy định của Lu t Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể 

quyết định buộc n ư i đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởn  án treo. Trư ng hợp n ư i được hưởn  án treo thay đổi nơi cư trú thì 

thực hiện theo quy định tại Điều 92 Lu t thi hành án hình sự.   

2. Về  xử lý tài sản,v t chứng: 

- Tịch thu sung vào N ân sách nh  nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11, số Imei 1: 356803110938971, số Imei 2: 356803110860728, lắp sim 

số 0974.819.247 của bị cáo Thân Thị L1; 01 điện thoại di độn  Iphone 6, số 

IMEI: 358369066871606,  ắp sim số 0348.881.300 của bị cáo Thân Thị H; số 

tiền 5.096.000đồng của bị cáo Thân Văn L giao nộp. 

- Trả lại bị cáo Thân Văn L: 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Nokia 105, 

có số Seri 1: 358893072767748, số Seri 2: 358893072767755  ắp sim số 

0964.973.442 và số tiền 300.000đồng. 

- Trả lại bị cáo Thân Thị H: 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Iphone 8 

P us, số Imei: 356112094625871,  ắp sim số 0986.484.285 nhưn  tạm giữ để 

đảm bảo thi hành án. 

3. Về án phí:  

- Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Thân Văn L. 
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- Bị cáo Thân Thị H, Thân Thị L1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong th i 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. N ư i có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan vắng 

mặt có quyền kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày nh n được 

bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp lu t. 

Trư ng hợp bản án, quyết định được thi h nh theo quy định tại Điều 2 

Lu t thi hành án dân sự thì n ư i được thi hành án dân sự, n ư i phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Lu t thi hành án dân sự. Th i hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Lu t thi hành án dân sự ./ 

 

     Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bắc Giang 

- VKSND thành phố Bắc 

Giang; 

-  TAND tỉnh Bắc Giang; 

- Chi cục THADS TP Bắc 

Giang; 

- Cơ quan điều tra Công an 

thành phố Bắc Giang; 

-  Cơ quan THAHS Côn  an 
thành phố Bắc Giang; 

-  Bị cáo; n ư i có quyền lợi 

n hĩa vụ liên quan;  

- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

-U ND phư ng Ngô Quyền; 

U ND phư n  Dĩnh Kế; 

- L HS vụ án; Văn ph n .  

 

 

         TM.  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

        Triệu Thị Luyện           
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XỬ 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT 

XỬ 

(ĐÃ KÝ) 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 

 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

 

 

 

 

 


